
Tổng số 
Kế hoạch 

vốn kéo dài

Kế hoạch 
vốn giao 

trong năm
Tổng số

Giải ngân 
vốn kéo dài

Giải ngân 
vốn giao 

trong năm

TỔNG SỐ 5.759.743 238.938 5.520.805 1.693.527 47.872 1.645.655 29.4

1
CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH
SÁCH XÃ HỘI TỈNH

450.000 450.000 450.000 450.000 100.0

2 QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN 24.000 24.000 24.000 24.000 100.0

3
QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC
XÃ TỈNH BẮC NINH

32.000 32.000 32.000 32.000 100.0

4
CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC
CÔNG TRÌNH THỦY LỢI NAM SÔNG
THƯƠNG

90.000 90.000 74.625 74.625 82.9

5
CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC
CÔNG TRÌNH THỦY LỢI BẮC SÔNG
THƯƠNG

139.000 139.000 72.792 72.792 52.4

6 Sở Nông nghiệp và Môi trường 23.664 23.664 11.913 11.913 50.3

7 Công an tỉnh 103.121 103.121 49.681 49.681 48.2

8
Ban QLDA Giao thông và Nông nghiệp
tỉnh Bắc Ninh số 1

1.476.099 1.476.099 577.184 577.184 39.1

9 Ban QLDA ĐTXD Lương Tài 100.000 100.000 29.693 29.693 29.7

10
Ban QLDA Dân dụng và Phát triển đô thị
tỉnh Bắc Ninh số 1

44.471 44.471 12.187 12.187 27.4

11 Ban QLDA ĐTXD Gia Bình 43.126 13.126 30.000 7.146 1.145 6.001 16.6

12
CÔNG TY TNHH MTV KTCTTL BẮC
ĐUỐNG

143.274 20.666 122.608 20.265 10.965 9.300 14.1

13 Ban QLDA ĐTXD Thuận Thành 343.691 343.691 47.833 47.833 13.9

14
Ban QLDA Giao thông và Nông nghiệp
tỉnh Bắc Ninh số 2

1.938.460 137.070 1.801.390 239.159 32.346 206.813 12.3

15 BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH 42.972 150 42.821 5.064 5.064 11.8

16
Ban QLDA dân dụng và phát triển đô thị
tỉnh Bắc Ninh số 2

692.358 33.418 658.940 39.984 3.416 36.568 5.8

17 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 39.000 39.000

18 Trường Cao đẳng công nghiệp Bắc Ninh 34.506 34.506

Biểu số 02

Đơn vị: Triệu đồng

TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 CỦA CÁC CHỦ ĐẦU TƯ CẤP TỈNH
(Không gồm các Chương trình MTQG)

(Kèm theo Báo cáo số             /BC-STC ngày         /6/2026 của Sở Tài chính) 

STT Đơn vị chủ đầu tư

Kế hoạch vốn năm 2026
Giá trị giải ngân từ 01/01/2026 đến 

09/6/2026 Tỷ lệ giải 
ngân so 
với kế 

hoạch (%)

Ghi chú
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